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I can/can’t ________.

dance

sing play the 
keyboard

draw

act

paint





1. Listen and point. Repeat.A



hop

/hɑːp/ 

nhảy lò cò



fly

/flaɪ/ 

bay



jump (rope)

/dʒʌmp roʊp/ 

nhảy (dây) 



swim

/swɪm/ 

bơi



run

/rʌn/ 

chạy



climb (a tree)

/klaɪm ə triː/ 

leo, trèo (cây) 





run

swimfly

jump rope

I can’t ________.



jump rope

clim a treeswim

run

I can ________.



clim a tree

runfly

hop

I can ________.



jump rope

swimfly

hop

I can’t ________.



swim

flyclim a tree

hop

I can ________.



hop

swimjump rope

run

I can’t ________.





2. Play Heads up. What’s missing?A



Look and remember. 



What’s missing?

hop



What’s missing?

climb a tree



What’s missing?

swim



What’s missing?

jump rope



What’s missing?

run



What’s missing?

fly





1. Listen and practice.B



1. Cách hỏi bạn/ các bạn có thể làm gì hay không?

Can you + activities?
Yes, I can.
No, I can’t.

(Bạn có thể ….. không?)

Ex: Can you hop? Yes, I can.

Can you + activities?
Yes, we can.
No, we can’t.

(Các bạn có thể ….. không?)

Ex: Can you hop? No, we can’t.



2. Cách hỏi 1 người nam / 1 người nữ có thể làm gì hay 
không?
Can + he/name + activities?

Yes, he can.
No, he can’t.

(Anh ấy/ __  có thể __ không?)

Ex: Can Tom run? Yes, he can.

Can + she/name + activities?
Yes, she can.
No, she can’t.

(Cô ấy/ ___ có thể ____ không?)

Ex: Can Lucy hop? No, she can’t.



2. Cách hỏi nhiều người có thể làm gì hay không?

Can + they/names + activities?
Yes, they can.
No, they can’t.

(Họ/ __  có thể __ không?)

Ex: Can Tom and Alfie swim?
Yes, they can.





we can’t

Can you fly?
No,   



we can

Can you hop?  
Yes, 



we can

Can you jump rope?  
Yes, 



we can

Can you run  
Yes, 



we can’t

Can you climb a tree?  
No, 



we can’t

Can you swim?  
No, 





hop
he can

jump ropes
they can’t

climb

she can

2. Look and write. Practice.B





Complete the words.A

f  l u m p

s  w    m r  u c     i  m



           

THANK YOU !


